	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 47/2012/NQ-HĐND
	Quảng Nam, ngày 19 tháng 9 năm 2012


NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 05
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3237/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thông qua Đề án Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu 

Quy hoạch phát triển toàn diện sự nghiệp y tế từ tỉnh đến cơ sở theo hướng sâu rộng, hiện đại, phát triển đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực; đảm bảo người dân tiếp cận và sử dụng thuận lợi các dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ bệnh tật và di chứng, tăng chỉ số về sức khỏe, thể lực, tuổi thọ; ổn định quy mô và chất lượng dân số; tăng cường đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển sự nghiệp y tế. 
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
- Đến năm 2015, đạt 06 bác sĩ, 45 cán bộ y tế/vạn dân và đạt 08 bác sĩ, 52 cán bộ y tế/vạn dân vào năm 2020 (Phụ lục I).

- Đến năm 2015, đạt 22,5 giường bệnh/vạn dân và đạt 26 giường bệnh/vạn dân vào năm 2020 (Phụ lục II).

- Nâng cấp, xây dựng mới các cơ quan, đơn vị của ngành y tế (Phụ lục III).

- Đến năm 2015, đầu tư trang thiết bị theo danh mục quy định của Bộ Y tế từng tuyến điều trị đạt 80% và đạt 100% vào năm 2020.

- Đến năm 2015, trên 50% xã đạt Chuẩn quốc gia về y tế và đạt 80% vào năm 2020.
- Đến năm 2020, mỗi thôn, bản có từ 01 đến 02 nhân viên y tế được đào tạo trình độ sơ học y trở lên. 

- Đến năm 2015, 100% cán bộ quản lý về dược được đào tạo về quản lý; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có cán bộ phụ trách công tác dược, y học cổ truyền; 100% khoa dược có dược sỹ đại học tại trung tâm y tế, bệnh viện ở các thành phố, huyện đồng bằng, 80% ở các huyện miền núi và đạt 100% vào năm 2020.

- 100% trường học (kể cả trường chuyên nghiệp) có bộ phận y tế tại trường vào năm 2015.
- 100% cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”; 100% khoa dược tại các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” và “Thực hành tốt nhà thuốc” vào năm 2015.
- Đến năm 2015, 90% cơ sở điều trị công lập có hệ thống xử lý chất thải lỏng đạt yêu cầu, 80% cơ sở đủ điều kiện xử lý chất thải rắn y tế và đạt 100% vào năm 2020.

3. Giải pháp

- Huy động và lồng ghép tốt các nguồn lực cho phát triển y tế; nâng cao tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước hằng năm cho ngành y tế; tăng cường hợp tác quốc tế; khuyến khích các cơ sở y tế huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị và cung cấp các dịch vụ y tế.

- Củng cố, xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực nhằm phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu, trong đó chú trọng đào tạo bổ sung đội ngũ bác sĩ chuyên khoa định hướng, bác sĩ y tế dự phòng, kỹ thuật viên; nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ tuyến y tế cơ sở để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Có chính sách thu hút, đãi ngộ đặc biệt đối với các bác sỹ, dược sỹ có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu, bác sỹ về công tác tuyến y tế cơ sở. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho miền núi. Hình thành học bổng đào tạo bác sỹ, bác sỹ nội trú.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; trong đó, chú trọng đầu tư công tác dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản và kinh doanh thuốc trên địa bàn. Quy hoạch và phát triển vùng dược liệu; đầu tư chế biến sâu các loại dược liệu quý. Kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại với y học cổ truyền. 

- Đảm bảo chỉ tiêu mở rộng đất cho các công trình y tế theo Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015). Khuyến khích, thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở y tế ngoài công lập.

- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất theo tính chất, chức năng, nhiệm vụ và quy mô giường bệnh của các đơn vị, cơ sở y tế; tập trung đầu tư, xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Y tế; phát triển phòng khám đa khoa khu vực tại các khu công nghiệp, cụm liên xã miền núi cao; lồng ghép tổ chức hoạt động của trạm y tế xã với phòng khám đa khoa khu vực.
- Từng bước hiện đại hoá trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế phù hợp với điều kiện, trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực, đáp ứng triển khai các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến của Bộ Y tế; ứng dụng các kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào công tác chẩn đoán và điều trị; điều hành, quản lý bệnh viện và xử lý chất thải y tế. Chú trọng phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý ngành và công tác chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở.
- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá y tế; tăng cường hợp tác quốc tế để đầu tư cho y tế, tranh thủ và thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án của các tổ chức; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được phép tổ chức cung cấp các dịch vụ y tế.
- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, thực hiện các chính sách về y tế; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu trọng điểm, thông qua các kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện tốt các chương trình, dự án quốc gia về y tế. Thực hiện phân cấp quản lý đối với y tế tuyến huyện và cơ sở để đảm bảo quản lý nhà nước về y tế có hiệu quả.
4. Kinh phí thực hiện 

Ngoài ngân sách Trung ương và các khoản huy động khác; tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện quy hoạch theo từng giai đoạn cụ thể (Phụ lục IV).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ 05, thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2012./. 
	Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Bộ Y tế;
- Ban CTĐB - UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- TTXVN tại QN;
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam;
- CPVP, các Phòng chuyên môn, CV;
- Lưu VT, CTHĐ (Hương).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sỹ


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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				Phụ lục II

		QUY HOẠCH GIƯỜNG BỆNH GIAI ĐOẠN 2012 -2020

		(Kèm theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh)

																				Đơn vị tính : Giường bệnh

		TT		Tên bệnh viện		Năm 2012		Năm 2015		Năm 2020		Ghi chú				TT		Tên bệnh viện		Năm 2012		Năm 2015		Năm 2020		Ghi chú

				Tổng cộng toàn tỉnh		2,853		3,338		4,045						II		Tuyến huyện		1,158		1,348		1,595

		I		Tuyến tỉnh, khu vực		1,695		1,990		2,450						1		Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An		120		130		150

		1		Bệnh viện Đa khoa tỉnh		600		700		900		(Kể cả dự kiến 100 giường TT Mắt)				2		Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ		100		130		150

		2		Bệnh viện ĐKKVMN phía Bắc		300		400		450						3		Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình		132		150		170

		3		Bệnh viện Đa khoa khu vực QN		300		300		350						4		Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên		117		135		160

		4		Bệnh viện YHCT		165		180		200						5		Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn		115		130		145

		5		Bệnh viện Nhi		100		120		150						6		Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước		80		90		110

		6		Bệnh viện Tâm thần		100		120		150						7		Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn		50		60		75

		7		Bệnh viện Lao và bệnh phổi		100		120		150						8		Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh		50		60		80

		8		Trung tâm Da liễu		30		50		100						9		Trung tâm Y tế huyện Đông Giang		50		60		70

																10		Trung tâm Y tế huyện Nam Giang		57		68		80

																11		Trung tâm Y tế huyện Tây Giang		50		60		70

																12		Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My		60		70		90

																13		Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My		45		50		65

																14		Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn		57		65		80

																15		Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức		60		70		80

																16		Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc		15		20		20
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QUY HOẠCH NÂNG CẤP, XÂY DỰNG MỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH Y TẾ

(Kèm theo Nghị quyết số 47 /2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh)


		Các đơn vị trong ngành y tế

		Giai đoạn 2012-2015

		Giai đoạn 2016-2020

		Ghi chú



		Trạm y tế xã

		52 trạm

		55 trạm

		Số lượng TYT được xây dựng mới



		

		29 trạm

		27 trạm

		Số lượng TYT xã được nâng cấp



		Phòng khám khu công nghiệp

Điện Nam – Điện Ngọc

		01  trụ sở

		

		Xây dựng trụ sở làm việc 



		Trạm Cấp cứu 115

		02 trạm

		04 trạm




		- Xây dựng trụ sở làm việc tại  Điện Bàn, Núi Thành giai đoạn 2012-2015.


- Xây dựng trụ sở làm việc tại Quế Sơn, Đại Lộc, Hiệp Đức và Tiên Phước giai đoạn 2016-2020.



		Các cơ sở KCB tuyến huyện, thành phố

		

		Đạt chuẩn bệnh viện hạng III 

		Theo quy định của Bộ Y tế



		Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

		01 Chi cục

		

		Xây dựng trụ sở làm việc trước năm 2015



		Trung tâm y học dự phòng tỉnh 

		01 trung tâm

		

		Số lượng đạt chuẩn quốc gia



		Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

		01 trung tâm

		

		Xây dựng trụ sở làm việc trước năm 2015



		Trung tâm Da liễu

		Bệnh viện Da liễu

		

		Đến năm 2013



		Trung tâm Mắt 

		

		Bệnh viện Mắt

		Từ năm 2015



		Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Lao và bệnh phổi 

		Đạt Bệnh viện hạng II

		

		Theo quy định của Bộ Y tế



		Bệnh viện ĐKKV miền núi phía Bắc

Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam

		

		Đạt chuẩn Bệnh viện hạng II

		Theo quy định của Bộ Y tế



		Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

		

		Đạt Bệnh viện hạng I

		Đến năm 2017





Phụ lục III
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Phụ lục IV

PHÂN KỲ NGUỒN VỒN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2012-2020

(Kèm theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012  của HĐND tỉnh)

1. Giai đoạn 2012 - 2015:     995.640 triệu đồng

Đơn vị tính: triệu đồng


		TT

		Nội dung

		Giai đoạn 2012-2015

		Ghi chú



		

		

		Cộng

		XDCB

		TTBYT

		XLCT

		ĐÀO TẠO

		



		1

		Vốn ngân sách TW

		290.990

		201.990

		54.000

		35.000

		-

		



		

		- Trái phiếu Chính phủ

		119.990

		70.990

		49.000

		-

		-

		



		

		+ XD mở rộng y tế tuyến tỉnh

		24.100

		24.100

		

		

		

		



		

		+ XD mở rộng y tế tuyến huyện

		46.890

		46.890

		

		

		

		



		

		+ Trang bị TBYT tuyến tỉnh

		49.000

		

		49.000

		

		

		(Tr đó: BV ĐK tỉnh 45 tỷ)



		

		- Hỗ trợ có mục tiêu

		55.000

		55.000

		

		

		

		(XD ĐNĐN và TT DL...



		

		- Chương trình mục tiêu quốc gia

		55.000

		50.000

		5.000

		

		

		XD TTPC HIV, Chi cục AT VSTP và trang bị TBYT cho Trung tâm DL



		

		- Sự nghiệp môi trường

		35.000

		

		

		35.000

		

		



		

		- 30a, 30b

		26.000

		26.000

		

		

		

		Xây dựng TYT miền núi



		2

		Vốn ngân sách địa phương

		379.700

		204.100

		128.020

		16.000

		31.580

		



		

		- Đối ứng ODA

		28.500

		28.500

		-

		-

		-

		



		

		+ Tuyến tỉnh

		13.000

		13.000

		

		

		

		



		

		+ Tuyến huyện

		15.500

		15.500

		

		

		

		



		

		- Vốn đầu tư phát triển

		221.970

		163.000

		58.970

		-

		-

		



		

		+ XD mở rộng y tế tuyến tỉnh

		73.900

		73.900

		

		

		

		



		

		+ XD mở rộng y tế tuyến huyện

		43.100

		43.100

		

		

		

		



		

		+ XD Trạm y tế xã

		46.000

		46.000

		

		

		

		



		

		+ MS TTBYT tuyến tỉnh

		58.970

		

		58.970

		

		

		



		

		- Vốn sự nghiệp y tế

		81.650

		12.600

		69.050

		-

		-

		



		

		+ Sửa chữa nhỏ TYT

		12.600

		12.600

		

		

		

		28 trạm x 450.000đ/trạm



		

		+ MS TTBYT tuyến huyện

		28.250

		

		28.250

		

		

		



		

		+ MS TTBYT tuyến xã

		40.800

		

		40.800

		

		

		102 tr có BS x 400.000đ/tr



		

		- Vốn sự nghiệp môi trường

		16.000

		

		

		16.000

		

		



		

		- Vốn sự nghiệp đào tạo

		31.580

		

		

		

		31.580

		



		3

		Vốn khác

		324.950

		152.200

		128.750

		44.000

		-

		-



		

		- ODA (Ngân hàng Châu Á)

		181.100

		112.000

		69.100

		

		

		



		

		- ODA (Cộng hòa Ý)

		71.500

		21.200

		50.300

		

		

		



		

		- FHF

		19.000

		19.000

		

		

		

		



		

		- ODA (Hỗ trợ xử lý chất thải  y tế)

		44.000

		

		

		44.000

		

		



		

		- Vốn 5% giường, công khám

		9.350

		

		9.350

		

		

		Huy động 5% còn 10% để mua sắm TTB và sửa chữa nhỏ 



		

		TỔNG CỘNG

		995.640

		558.290

		310.770

		95.000

		31.580

		





2. Giai đoạn 2016 - 2020:     1.077.920 triệu đồng

Đơn vị tính: triệu đồng

		TT

		Nội dung

		Giai đoạn 2016-2020

		Ghi chú



		

		

		Cộng

		XDCB

		TTBYT

		XLCT

		
ĐÀO TẠO

		



		1

		Vốn ngân sách TW

		232.750

		198.000

		30.000

		4.750

		-

		



		

		- Trái phiếu Chính phủ

		144.000

		114.000

		30.000

		-

		-

		



		

		+ XD mở rộng y tế tuyến tỉnh

		114.000

		114.000

		

		

		

		BV YHCT



		

		+ XD mở rộng y tế tuyến huyện

		-

		

		

		

		

		



		

		+ Trang bị TBYT tuyến tỉnh

		30.000

		

		30.000

		

		

		BV YHCT



		

		- Hổ trợ có mục tiêu

		50.000

		50.000

		

		

		

		Mở rộng y tế tuyến tỉnh



		

		- Chương trình mục tiêu quốc gia

		

		

		

		

		

		



		

		- Sự nghiệp môi trường

		4.750

		

		

		4.750

		

		



		

		- 30a, 30b

		34.000

		34.000

		

		

		

		Xây dựng TYT miền núi



		2

		Vốn ngân sách địa phương

		823.770

		549.150

		233.480

		4.750

		36.390

		



		

		- Đối ứng ODA

		-

		-

		-

		-

		-

		



		

		+ Tuyến tỉnh

		-

		

		

		

		

		



		

		+ Tuyến huyện

		-

		

		

		

		

		



		

		- Vốn đầu tư phát triển

		654.200

		537.000

		117.200

		-

		-

		



		

		+ XD mở rộng y tế tuyến tỉnh

		249.000

		249.000

		

		

		

		



		

		+ XD mở rộng y tế tuyến huyện

		188.000

		188.000

		

		

		

		



		

		+ XD Trạm y tế xã

		100.000

		100.000

		

		

		

		



		

		+ MS TTBYT tuyến tỉnh

		117.200

		

		117.200

		

		

		



		

		- Vốn sự nghiệp y tế

		128.430

		12.150

		116.280

		-

		-

		



		

		+ Sửa chữa nhỏ TYT

		12.150

		12.150

		

		

		

		27 trạm x 450.000đ/trạm



		

		+ MS TTBYT tuyến huyện

		61.880

		

		61.880

		

		

		



		

		+ MS TTBYT tuyến xã

		54.400

		

		54.400

		

		

		



		

		- Vốn sự nghiệp môi trường

		4.750

		

		

		4.750

		

		



		

		- Vốn sự nghiệp đào tạo

		36.390

		

		

		

		36.390

		



		3

		Vốn khác

		21.400

		-

		21.400

		-

		-

		-



		

		- ODA (Ngân hàng Châu Á)

		-

		

		

		

		

		



		

		- ODA (Cộng hòa Ý)

		-

		

		

		

		

		



		

		- FHF

		-

		

		

		

		

		



		

		- ODA (Hỗ trợ xử lý chất thải  y tế)

		-

		

		

		

		

		



		

		- Vốn 5% giường, công khám

		21.400

		

		21.400

		

		

		Huy động 5% còn 10% để mua sắm TTB và sửa chữa nhỏ 



		

		TỔNG CỘNG

		1.077.920

		747.150

		284.880

		9.500

		36.390
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		Phụ lục I

		QUY HOẠCH NHU CẦU NHÂN LỰC Y TẾ ĐẾN NĂM 2020

		(Kèm theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh)

		Loại nhân lực		Hiện tại				Ước tính đến năm 2015										Ước tính đến năm 2020

				Tỷ lệ/vạn dân		Số lượng hiện tại		Chỉ tiêu/vạn dân		Số lượng cần 2015		Bổ sung cho về hưu, chuyển		Tổng số cần theo chỉ tiêu		Số cần bổ sung		Chỉ tiêu/vạn dân		Số lượng cần với chỉ tiêu		Bổ sung cho về hưu, chuyển		Tổng cần có vào 2020		Số cần bổ sung

		Nhân lực y tế chung		38.6		5,511		45		6,691		282		6,973		1,462		52		8,091		564		8,655		3,144

		Bác sĩ		4.6		674		6		892		34		926		252		8		1,244		68		1,312		638

		Dược sĩ		0.38		61		1		148		3		151		90		1.5		233		5		238		177

		Nhân lực y tế khác		5.12		4,776				5,651		245		5,896		1,120				6,614		491		7,105		2,329

		Tính theo chỉ tiêu về nhân lực y tế đến năm 2015 theo QĐ số 153/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, NQ Đại hội Tỉnh Đảng bộ QN lần thứ XX

		Dự kiến dân số Quảng Nam  đến năm 2015 là 1.487.597 người, năm 2020 là 1.556.664 người  tương ứng với tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 9,04%o
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